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TÓM TẮT 
 

Nghiên cứu “Ảnh hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos lên sinh 
lý, sinh hóa và tăng trưởng của cá chép (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)” đã 
được thực hiện tại Bộ môn Dinh dưỡng và Chế biến Thủy sản, Khoa Thủy sản, 
trường Đại học Cần Thơ và xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ từ 
tháng 5 năm 2009 đến tháng 7 năm 2012. Mục tiêu nghiên cứu là tìm hiểu ảnh 
hưởng của thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos đến sự thay đổi các chỉ tiêu sinh 
lý (các chỉ tiêu huyết học và sinh lý hô hấp), sinh hóa (hoạt tính các enzyme) và 
tăng trưởng của cá chép (Cyprinus carpio) nuôi ở bể và ruộng lúa. Từ đó có thể 
sử dụng các chỉ tiêu sinh lý hay sinh hóa như là chỉ thị sinh học để phát hiện 
thuốc trừ sâu gốc lân hữu cơ trong môi trường nước.  

Cá chép thí nghiệm (khối lượng 8-12 g) phải khỏe, tương đối đều cỡ và 
không có dấu hiệu bệnh. Thí nghiệm được bố trí theo phương pháp hai nhân tố 
(thí nghiệm về huyết học và sinh hóa) là các nồng độ thuốc dưới ngưỡng gây chết 
và thời gian (nhịp thu mẫu). Thí nghiệm được bố trí hai trường hợp là một lần 
tiếp xúc với thuốc (thí nghiệm cấp tính và 28 ngày) và hai lần tiếp xúc với thuốc 
(thí nghiệm 60 ngày và thí nghiệm ruộng lúa). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos là một 
trong những loại thuốc trừ sâu được sử dụng phổ biến trong sản xuất lúa hiện nay. 
Cá chép là đối tượng nuôi phổ biến nhất trong ruộng lúa. Giá trị LC50-96 giờ của 
thuốc trừ sâu quinalphos lên cá chép là 0,76 mg/L.  

Đối với thí nghiệm một lần tiếp xúc với thuốc, số hồng cầu, hàm lượng 
huyết sắc tố và tỷ lệ huyết cầu của cá chép có xu hướng giảm; thể tích hồng cầu 
(MCV), khối lượng huyết sắc tố trong hồng cầu (MCH) và nồng độ huyết sắc tố 
trong hồng cầu (MCHC) có khuynh hướng tăng khi cá tiếp xúc với quinalphos 
sau 28 ngày. Hoạt tính ChE ở não, cơ, mang và gan bị ức chế đáng kể theo nồng 
độ thuốc trong 4 ngày đầu trong đó não là cơ quan nhạy cảm nhất. Hoạt tính ChE 
ở não, cơ, mang và gan có biểu hiện phục hồi rất chậm ở những nồng độ thuốc 
cao; riêng hoạt tính ChE ở cơ phục hồi không hoàn toàn ở tất cả các nồng độ 
thuốc sau 28 ngày. Hoạt tính ChE ở não rất nhạy cảm với thuốc trừ sâu hoạt chất 
quinalphos trong 96 giờ dù ở nồng độ rất thấp (0,0076 mg/L). Sự ức chế hoạt tính 
ChE làm thay đổi hoạt động bơi lội ở cá như cá bơi mất định hướng, bơi lờ đờ và 
sau cùng cá chìm xuống đáy bể chết. Ngưỡng ức chế ChE gây chết cá là 95%. 
Hoạt tính GST thay đổi không có ý nghĩa ở hầu hết các cơ quan khảo sát và GST 
ở cá chép có thể không được xem là đánh dấu sinh học đối với thuốc trừ sâu 
quinalphos. Hoạt tính CAT và LPO có thể đóng vai trò nhất định trong các phản 
ứng chống sự oxy hóa. 
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Tiêu hao oxy và ngưỡng oxy ở cá chép có khuynh hướng tăng theo 
nồng độ khi tiếp xúc trực tiếp với thuốc. Khi cá được gây nhiễm thuốc trong 
24 giờ thì tiêu hao oxy có xu hướng giảm trong khi ngưỡng oxy có chiều 
hướng tăng theo nồng độ.  

Đối với thí nghiệm hai lần tiếp xúc với thuốc, các chỉ tiêu huyết học có 
xu hướng biến động tương tự như thí nghiệm một lần tiếp xúc với thuốc. 
Thuốc trừ sâu hoạt chất quinalphos ức chế đáng kể hoạt tính ChE ở não, cơ, 
mang và gan trong 1-3 ngày đầu thí nghiệm. Thời gian phục hồi hoàn toàn 
hoạt tính ChE ít nhất 30 ngày ở bể và 14 ngày ở ruộng. Hoạt tính trypsin and 
alpha-amylase bị ức chế có ý nghĩa so với đối chứng sau 3 ngày. Thời gian 
phục hồi hoàn toàn hoạt tính trypsin ít nhất 30 ngày trong khi hoạt tính alpha-
amylase phục hồi rất chậm sau 30 ngày trong hai lần tiếp xúc thuốc. Hoạt tính 
chymotrypsin thì thay đổi không có ý nghĩa trong thời gian thí nghiệm. Sự 
phục hồi chậm của men ChE và một số men tiêu hóa có thể liên quan đến sự 
thay đổi các chỉ tiêu huyết học ở cá chép. Hàm lượng quinalphos trong nước 
nằm dưới mức phát hiện (<LOD) ở ngày 30 (lần tiếp xúc thuốc thứ nhất) và 44 
(lần tiếp xúc thuốc thứ hai). Tăng trưởng, tỷ lệ sống FCR và năng suất của cá 
chép bị ảnh hưởng đáng kể trong điều kiện ở bể và ruộng lúa.  

 Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể sử dụng hoạt tính ChE như là đánh 
dấu sinh học để phát hiện ra cá bị ảnh hưởng bởi thuốc trừ sâu hoạt chất 
quinalphos trên đồng ruộng. 
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ABSTRACT 
 

The studies were conducted at Department of Nutrition and Fisheries 
Processing, College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University and 
Thoi Hung, Co Do district, Can Tho city from May 2009 to July 2012. The 
objective of the study was studying effects of quinalphos insecticide on 
changes of physiological parameters (haematology and respiratory 
physiology), biochemical changes (enzyme activities) and growth 
performances of common carp (Cyprinus carpio) cultured in tank and rice-
field. Therefore, physiological and biochemical parameters could be used as 
biomarker to detect organophosphorus insecticide in water.  

Common carp (8-12 g) were heathy and have the same size, no sign of 
disease. This study was designed in two way anova (applied haematological and 
biochemical experiment) including sub-lethal concentrations of quinalphos and 
time (sampling time). The study was designed in two cases: one exposing time 
to insecticide (acute test in 96 hrs and experiment of 28 days) and two exposing 
time to insecticide (experiment of 60 days and rice-field). 

The results indicated that quinalphos was among the most widely used 
organophosphorus insecticides. Common carp (Cyprinus carpio) were the 
most commonly farmed species in rice fish farming system. The value of 
LC50-96 hrs. of quinalphos for common carp was 0.76 mg/L. 

In experiment of one exposing time to insecticide, erythrocyte, 
hemoglobin and hematocrit tended to decrease; MCV, MCH and MCHC had a 
tendency to increase when common carp exposed to quinalphos. The brain, 
muscle, gill and liver cholinesterase activities were significantly inhibited in 
all tested concentrations in 96 hours and brain was the most sensitive organ. 
ChE activity had a sign of recovery so slowly at higher concentrations 
especially muscle ChE activity had incompletly recovery at all tested 
concentrations after 28 days. Brain ChE activity was very sensitive to very 
low concentration of quinalphos (0.0076 mg/L) in 96 hours. ChE inhibition 
affected to swimming behaviour of fish such as loss of balance, dull 
swimming and died fish. ChE threshold causing died fish was 95%. 
Glutathione-S-transferase (GST) was no significant difference and GST 
enzyme of common carp could not be biomarker for quinalphos insecticide. 
Catalase (CAT) and lipid-peroxidation could play an certain role for 
antioxydant reaction.  

Oxygen consumption and threshold in common carp increased with 
increased concentrations for direct exposure. For the contaminated fish in 24 
hours, oxygen consumption tended to decrease with increased concentrations; 
oxygen threshold increased with increased concentrations.  
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In experiment of two exposing time to insecticide, haematological 
parameters changed in the same way as in experiment of one exposing time to 
insecticide. Quinalphos insecticide considerably inhibited the brain, muscle, gill 
and liver ChE activities from day 1 to day 3 of experiment. ChE activity 
completely recovered at all organs at least 30 days in tanks and 14 days in rice-
field. Trypsin and alpha-amylase activities were significantly inhibited after 3 
days as compared to the control. Trypsin activity had a sign of complete 
recovery at least 30 days; whereas, alpha-amylase activity  recovered so slowly 
after 30 days for both of two exposing time to insecticide. Chymotrypsin had no 
significant difference during the experiment. Slow recovery of ChE and 
digestive enzymes could relate to changes of haematological paramaters. 
Concentrations of quinalphos were under the limit of determination (<LOD) at 
day 30 (the first exposing time) and day 44 (the second exposing time). Growth 
parameters, survival rate, feed conversion rate (FCR) and yield of common carp 
were considerably affected in case of tank and rice-field. 

The study showed that ChE activity could be used as biomarker to 
detect fish affected by quinalphos insecticide in rice-field. 
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